	TRƯỜNG MẦM NON ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG
Khối mẫu giáo lớn
	CHƯƠNG TRÌNH THỰC HIỆN

Chủ đề 1: Tr​​ường mầm non Đô thị Việt Hưng
Thời gian thực hiện : 3 tuần  (Từ 14/9- 02/10/ 2015)


	Tên chủ đề thời gian
	Tên chủ đề tuần
	Thứ 2

GDAN

LQVH
	Thứ3

KPMTXQ
	Thứ 4

TDGH

LQCV
	Thứ 5

LQVT
	Thứ 6

HĐTH
	Ghi chú

	Chủ đề 1

Trường mầm non Đô thị Việt Hưng 

( 3 tuần)
	Tuần I:

Ngày hội đến trường của bé

(Từ 14/9 - 18/9/2015)
	GDAN:* Dạy hát: Vui đến trường
- NH: Ngày đầu tiên đi học.- Nguyễn Ng Thiện

- TC: Bao nhiêu bạn hát.

LQVH
Truyện: Mời bạn đến chơi nhà

( Trẻ chưa biết)


	MTXQ

Ngày hội đến

trường của bé 


	TDGH

*Tung bóng lên cao và bắt bóng.

Tc: Thi xem đội nào nhanh
LQCV

Giới thiệu về bút, vở và tập tô nét thẳng, ngang, xiên, nét móc và nét móc 2 đầu

	LQVT
* Ôn số lượng 1, 2. Nhận biết số 1, 2 

Ôn só sánh chiều dài

( CS106)


	HĐTH

Xé dán đồ dùng, đồ chơi trong trường MN

(Đề tài)

	

	
	Tuần II:

Trường mẫu giáo yêu thương 

(Từ  21/9 - 25/9/2015)
	GDAN

* Dạy hát:Chào một ngày mới

- NH: Đi học

Bùi Đình Thảo

- TC: Nghe giai điệu đoán tên bài hát
LQVH
Truyện: Mèo con và quyển sách

( Trẻ chưa biết)
	MTXQ

Trường mẫu giáo yêu thương 

	TDGH

Đập và bắt bóng 2 tay( CS10)
TC: chuyền bóng qua đầu

LQCV

Làm quen chữ cái o ô ơ


	LQVT
*Ôn số lượng 3.
Nhận biết chữ số 3. 

Ôn so sánh chiều rộng 
	HĐTH

Vẽ về trường mầm non

( Đề tài) 
	

	
	Tuần III:

Các cô các bác trong trường mầm non

(Từ 28/9 - 02/10/2015)
	GDAN

Dạy vỗ tay theo TTC: Cô giáo miền xuôi – Mộng Lân.

 - Nghe hát: Niềm vui cô nuôi dạy trẻ

- TC: Hãy chơi cùng bạn 

LQVH
Diễn kịch truyện: Ga tơ đi học

	MTXQ

Các cô các bác trong trường mầm non 

	TDGH

Bật liên tục qua 5 ô 

TC: Chuyền bóng bên phải bên trái 
LQCV

Tập tô chữ cái o ô ơ


	LQVT
Ôn số lượng 4 nhận biết chữ số 4. Ôn nhận biết phân biệt hình vuông, chữ nhật, tam giác
	HĐTH

Vẽ chân dung cô giáo


	



	TRƯỜNG MẦM NON ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG
Khối mẫu giáo lớn
	CHƯƠNG TRÌNH THỰC HIỆN

Chủ đề 2: Bản thân bé và gia đình
Thời gian tực hiện: 4 tuần ( Từ ngày 5/10 đến ngày 30/10/ 2016)



	Tên chủ đề thời gian
	Tên chủ đề tuần
	Thứ 2

GDAN

LQVH


	Thứ 3

KPMTXQ
	Thứ 4

TDGH

LQCV
	Thứ 5

LQVT
	Thứ 6

HĐTH
	Ghi chú

	Chủ đề 2

Bản thân bé và gia đình

( 4 tuần)
	Tuần I :

Khuôn mặt đáng yêu của bé

(Từ 5/10 - 09/10/2015)


	GDAN

DH: Hãy nhanh tay

NH: Nắm tay thân thiết

TC: Hãy gõ đúng tiết tấu

LQVH

Truyện : Bàn tay có nụ hôn

( Đa số trẻ chưa biết)

	MTXQ

Khuôn mặt đáng yêu của bé 

	TDGH

Bò bằng bàn tay, cẳng chân và chui qua cổng

TC: tín hiệu 
LQCV

Trò chơi chữ cái o ô ơ

	LQVT

Xác định phía trên dưới trước sau  của đối tượng khác có sự định hướng
	 HĐTH

Vẽ và trang trí các khuôn mặt có trạng thái cảm xúc khác nhau

( Đề tài)

	

	
	 Tuần II:

Gia đình thân thương

(Từ 12/10 - 16/10/2015)
	GDAN

VĐMH: cùng đi đều

NH: Năm ngón tay ngoan

TC: Tai ai tinh
LQVH
Đôi tai xấu xí

( Đa số trẻ chưa biết)
	MTXQ

Một ngày hoạt động có ích của bé


	TDGH

- Đi nối bàn chân tiến lùi

-Bật xa 50 cm 
LQCV

Làm quen chữ cái a ă â


	LQVT
. Ôn số lựong trong phạm vi 5 nhận biết chữ số 5


	HĐTH

Vẽ đồ dùng bản thân bé thường sử dụng

( Đề tài)


	

	
	Tuần III:

Nhu cầu của gia đình

(Từ 19/10 - 23/10/2015)


	GDAN

VĐMH: Bé quét nhà

Phan văn Minh

NH: Niềm vui gia đình

TC: Hãy chơi cùng bạn
LQVH
Truyện: Hai anh em 

( Đa số trẻ biết)

	MTXQ

Trò chuyện về nhu cầu gia đình bé


	TDGH

Trèo lên xuống ghế

TC: Ai ném xa nhất

LQCV

Tập tô chữ cái a ă â


	LQVT
Đếm đến 6 nhận biết nhóm có 6 đối tượng


	HĐTH

Nặn đồ dùng trong gia đình 

( Đề tài)
	

	
	Tuần IV:

Một ngày chủ nhật của gia đình bé 

(Từ 26/10 - 30/10/2015)
	GDAN

BTTH:

- VĐMH: bé quét nhà

- VĐ Múa: múa cho mẹ xem
- Hát: Hãy nhanh tay
NH: Lời ru của mẹ
( Vũ Trọng Tưởng)

TC: Bé tập làm ca sỹ

LQVH
Thơ: Làm anh

( Dạy trẻ đọc thơ diễn cảm)


	MTXQ

Trò chuyện về món ăn trong gia đình và thực hành rán trứng


	TDGH

Bật xa 45 cm

Ném xa một tay

LQCV

Trò chơi chữ cái a ă â
	LQVT
Nhận biết mối quan hệ hơn kém về số lượng trong phạm vi 6

	HĐTH

Vẽ người thân trong gia đình

 ( Đề tài)


	


	TRƯỜNG MẦM NON ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG
Khối mẫu giáo lớn
	CHƯƠNG TRÌNH THỰC HIỆN

                                  Chủ đề 3: Những nghề bé yêu
Thời gian thực hiện: 5 tuần (Từ ngày 02/11/2015 đến 04/12/2015)



	
	


	Tên chủ đề thời gian
	Tên chủ đề tuần
	Thứ 2

GDAN

LQVH


	Thứ 3

KPMTXQ
	Thứ 4

TDGH

LQCV
	Thứ 5

LQVT
	Thứ 6

HĐTH
	Ghi chú

	Chủ đề 3
Những nghề bé yêu
( 5 tuần)


	Tuần I:

Nghề sản xuất

Từ 02/11 - 06/11/2015


	GDAN

DVĐMH: Anh nông dân và cây rau

NH: Em đi giữa biển vàng

TC: Nhìn hình ảnh đoán tên bài hát
LQVH
Truyện: Cây rau của thỏ út

( Đa số trẻ chưa biết)


	MTXQ

Trò chuyện về công việc của bác nông dân


	TDGH

Đi bước dồn trước dồn ngang trên ghế thể dục

( CS11)

TC: Nhảy tiếp sức

LQCV
Làm quen chữ cái e ê


	LQVT
Dạy trẻ tách gộp nhóm có 6 đối tượng


	HĐTH

Nặn sản phảm của nghề nông

( Đề tài)
	

	
	Tuần II:

Nghề dịch vụ

Từ 09/11 - 13/11/2015


	GDAN

DH: Cháu yêu cô thợ dệt 

– Thu Hiền

NH: Điều đó tùy thuộc hành động của bạn

TC: Giai điệu tuổi hồng

LQVH
Thơ: Chiếc cầu mới
(Dạy trẻ đọc thơ diễn cảm)

	MTXQ

Cô thợ may


	TDGH

Trườn sấp kết hợp trèo qua ghế

TC: Ai nhanh hơn

LQCV

Tập tô chữ cái e ê


	LQVT
Nhận biết mối quan hệ hơn kém về số lượng trong phạm vi 7

	HĐTH

Gấp và cắt quần áo
 ( Đề tài)


	

	
	Tuần III:

Nghề dạy học
Từ 16/11 -  20/11/2015


	GDAN

DVĐ: Bàn tay cô giáo

( tuyển tập bh ngoài ct)

NH: Mùa xuân cô nuôi dạy trẻ

TC: Vỗ tay theo tiết tấu giống cô

LQVH
Truyện: Món quà của cô giáo (Dạy trẻ đóng kịch )
	MTXQ

Công việc của cô giáo


	TDGH

Bò dích dắc bằng bàn tay, bàn chân qua 5 hộp cách nhau 60cm.

- TC: chuyền bóng
LQCV

Làm quen chữ u ư


	LQVT
Đếm đến 7 nhận biết nhóm có 7 đối tượng


	HĐTH

Trang trí bưu thiếp tặng cô giáo

( Đề tài)

	

	
	Tuần IV:

Ước mơ của bé

Từ 23/11 - 27/11/2015


	GDAN

DH: ước mơ của bé 

NH: ước mơ xanh

TC: Do, mi, sol, la
( Trong TCAN trẻ từ 2-6 tuổi)

LQVH
Truyện: Ba chú lợn con

( Đa số trẻ biết)

	MTXQ

Ước mơ của bé


	TDGH

Ném xa bằng một tay, chạy nhanh 15 m

LQCV

Tập tô chữ cái u ư


	LQVT
Dạy trẻ tách gộp nhóm có 7 đối tượng


	HĐTH

Vẽ công trình xây dựng

( Đề tài)


	

	
	Tuần V:

Chú bộ đội Hải quân

Từ 30/11 - 04/12/2015
	GDAN

*BTTH:

- Hát: Cháu hát về đảo xa

- DVĐ: Bàn tay cô giáo 

- DVĐMH: Anh nông dân và cây rau

+ NH: Chú bộ đội đảo xa

+ TC: Những quả bóng vui nhộn
LQVH
Thơ: Chú  Hải quân

( Dạy trẻ đọc thơ diễn cảm)


	MTXQ

Chú bộ đội Hải quân


	TDGH

Đi trên ghế thể dục

TC: Đi theo biển chỉ dẫn

LQCV
Trò chơi chữ cái u ư, e ê


	LQVT

Nhận biết phân biệt khối cầu – khối trụ


	HĐTH

Vẽ về chú bộ đội hải quân

( Đề tài)
	


	TRƯỜNG MẦM NON ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG
Khối mẫu giáo lớn
	CHƯƠNG TRÌNH THỰC HIỆN

Chủ đề 5: Động vật

. Thời gian thực hiện: 5 tuần (Từ này 07/12/2015 đến 01/01/2016)



	Tên chủ đề thời gian
	Tên chủ đề tuần
	Thứ 2

GDAN

LQVH


	Thứ 3

KPMTXQ
	Thứ 4

TDGH

LQCV
	Thứ 5

LQVT
	Thứ 6

HĐTH
	Ghi chú

	Chủ đề 4
Động vật

( 4 tuần)
	Tuần I:

Trang trại chăn nuôi

Từ 07/12 - 11/12/2015


	GDAN

VĐMH: Phép màu kỳ lạ

NH : Con chim vành khuyên – 

TC: Nghe giai điệu đoán tên bài hát
LQVH
Truyện: Ba chú lợn nhỏ
( Đa số trẻ biết)
	MTXQ

Trang trại chăn nuôi
	TDGH

Bật sâu 40cm

TC: Kéo co

( CS2)

LQCV

Làm quen chữ i t c


	LQVT
Nhận biết phân biệt khối vuông – khối chữ nhật


	HĐTH

Xé dán đàn vịt bơi

( đề tài))

	

	
	Tuần II:

Chim bay ở đâu

Từ 14/12 - 18/12/2015


	GDAN

DH: Có con chim chích

NH : Chim bay -Theo điệu lý thương nhau

TC: Nốt nhạc vui của chim
LQVH
Truyện: Chim gõ kiến và cây sồi( Đa số trẻ chưa biết)
	MTXQ

Một số loài chim


	TDGH

Nhảy lò cò 5-7 bước liên tục về phía trước. Ném bóng vào rổ.

( CS 9 )
LQCV

Tập tô chữ i t c
	LQVT
Xác định phái phải, phái trái của bạn khác, người khác có sự định hướng
( CS 108 )


	HĐTH

Gấp và dán chim hạc
( Tiết mẫu)

	

	
	Tuần III:

 Giáng sinh vui vẻ

Từ 21/12 - 25/12/2015


	GDAN

- Dạy hát: Mừng giáng sinh

 ( Tuyển tập bh ngoài ct ).

- Nghe: Ông già Noel ơi

- TC: Nghe giai điệu đoán tên bài hát.
LQVH
Cô bé bán diêm

( Trẻ đã biết )
	KHXH

Trò chuyện về ngày giáng sinh


	TDGH
Lăn bóng bằng 2 tay và đi theo bóng

TC: Ném bóng vào rổ

LQCV: Trò chơi chữ u, ư , i t c


	LQVT : 

Đếm đến 8. Nhận biết nhóm có đối tượng. Nhận biết số 8
	HĐTH
Làm và trang trí cây thông

( Tiết đề tài)


	

	
	Tuần IV:

Em yêu đại dương

Từ 28/12 - 01/01/2016


	GDAN

- DH: Cá ơi từ đâu tới 

( Tuyển tập bh ngoài ct ).

- Nghe: Tôm, cua, cá thi tài – Hoàng Thị Dinh

- TC: Con vật đáng yêu

 ( trong TCAN trẻ từ 2-6 tuổi)

LQVH
Truyện: Cá chép con

 ( Trẻ chưa biết)
	KPKH

Trò chuyện về 1 số loài cá biển

	TDGH

- Đi trên ván kê dốc

- Đập bắt bóng

LQCV: Làm quen chữ b, d, đ.


	LQVT
Dạy trẻ thêm  bớt trong phạm vi 8


	HĐTH

Nặn con vật sống dưới nước

(Tiết đề tài )
	

	
	Tuần V: Vòng đời của bướm

Từ ngày 04/01-  08/1/2016
	GDAN

- DH: Ba con bướm

TG: Sóng trà

- Nghe: Gọi bướm.

- TC Bắt chước tạo dáng

 LQVH
Thơ: Đàn kiến nó đi

( Dạy trẻ đọc diễn cảm)


	KPKH

Vòng đời phát triển của bướm


	TDGH

Chuyền bóng bên phải, bên trái

Chạy chậm 100m

LQCV: TC với chữ b, d, đ.


	LQVT
Tách gộp 8 đối tượng làm 2 phần


	HĐTH

Cắt  gấp mũ ong, bướm ( Tiết mẫu )

	


	TRƯỜNG MẦM NON ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG
Khối mẫu giáo lớn
	CHƯƠNG TRÌNH THỰC HIỆN

Chủ đề 3: Bé yêu cây xanh 

Thời gian thực hiện: 3 tuần (Từ ngày 04/01/2016 đến 15/01/2016)



	Tên chủ đề thời gian
	Tên chủ đề tuần
	Thứ 2

GDAN

LQVH
	Thứ 3

KPMTXQ
	Thứ 4

TDGH

LQCV
	Thứ 5

LQVT
	Thứ 6

HĐTH
	Ghi chú

	
	Tuần I : Quá trình phát triển của hạt

Từ 
	GDAN
- Dạy vỗ tay theo tiết tấu chậm: Em yêu cây xanh – Hoàng  Văn Yến

NH: Cây trúc xinh – QHBN

TC: Nghe giai điệu đoán tên bài hát.

 LQVH

Thơ: Cây dừa

( Dạy trẻ đọc thơ diễn cảm )
	KPKH

Trò chuyện về cây xanh và môi trường sống

( CS 92 )
	TDGH

Ném trúng đích nằm ngang

TC: Sút bóng vào gôn.
LQVC:
Tập tô chữ b d đ 
	LQVT


	HĐTH

Xé dán vườn cây ăn quả.

( Đề tài )


	

	Chủ đề 5: Bé yêu cây xanh 

 (3 tuần)

	Tuần II:

Cây xanh và môi trường sống

Từ 04/01 – 08/01/2016


	GDAN
- Dạy vỗ tay theo tiết tấu chậm: Em yêu cây xanh – Hoàng  Văn Yến

NH: Cây trúc xinh – QHBN

TC: Nghe giai điệu đoán tên bài hát.

 LQVH

Thơ: Cây dừa

( Dạy trẻ đọc thơ diễn cảm )
	KPKH

Trò chuyện về cây xanh và môi trường sống

( CS 92 )
	TDGH

Ném trúng đích nằm ngang

TC: Sút bóng vào gôn.
LQVC:
Tập tô chữ b d đ 
	LQVT

Tách gộp 8 đối tượng làm 2 phần


	HĐTH

Xé dán vườn cây ăn quả.

( Đề tài )


	

	
	Tuần III:

Một số cây lương thực

 Từ 11/01 - 15/01/2016


	GDAN

- Dạy hát: Quả gì - Phạm Tuyên.

- NH: Lý đất dòng – Dân ca Nam Bộ.

- TC: Chạy về đúng vườn ( Tr 28 sách hướng dẫn ).

LQVH

Truyện: Sự tích cây khoai lang.

( Đa số trẻ chưa biết )


	KPKH

Tìm hiểu 1 số loại cây lương thực

( Lúa, ngô, khoai ... )

	TDGH

Ném xa bằng 2 tay.

TC: Nhảy lò cò. LQCV
Làm quen chữ l, m,n

	LQVT:

Ôn xác định trên dưới trước sau phía trái, phía phải của đối tượng khác.


	HĐTH

Năn theo ý thích ( SP của cây lương thực ) – Tiết ý thích
	


	TRƯỜNG MẦM NON ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG
Khối mẫu giáo lớn
	CHƯƠNG TRÌNH THỰC HIỆN

Chủ đề 6: Những ngày tết vui vẻ. 

Thời gian thực hiện: 3 tuần (Từ ngày 3 tuần 18/01- 05/02/2016 )



	Tên chủ đề thời gian
	Tên chủ đề tuần
	Thứ 2

GDAN

LQVH


	Thứ 3

KPMTXQ
	Thứ 4

TDGH

LQCV
	Thứ 5

LQVT
	Thứ 6

HĐTH
	Ghi chú

	Chủ đề 6: Những ngày tết vui vẻ. 

(3 tuần )


	Tuần I:

Thứ tự các mùa trong năm 

Từ 18/01- 22/01/2016


	GDAN

-Vỗ tay theo TTC: Em thêm một tuổi.

Nghe: Mùa xuân chim én liệng bay – Theo điệu trống cơm.

-TC: Xướng âm theo đàn.
LQVH

Truyện: Quả bầu tiên
( đa số trẻ biết).
	KPKH

Trò chuyện về thứ tự các mùa trong năm

(CS 94)

	TDGH

Bật xa 50cm

TC: Kéo co 

( CS1 )

LQCV

Tập tô chữ l m n 
	LQVT

Dạy trẻ cách xem đồng hồ 
( CS 111)


	HĐTH

Cắt và dán hoa

( Đề tài )


	

	
	Tuần II:

Ẩm thực lễ hội mùa xuân

Từ 25/01 - 29/01/2016


	GDAN

-Dạy hát: Mùa xuân
( Hoàng Văn Yến )

- Nghe: Gửi anh một khúc dân ca.

- TC: Trống chiêng công hòa tấu.

( Tr 133 sách hướng dẫn )

LQVH

Thơ: Mùa xuân -Tú Mỡ 

(Dạy trẻ đọc diễn cảm)


	KPXH

Tìm hiểu về một số món ăn ngày tết và giáo dục trẻ không ăn một số thức ăn có hại cho sức khỏe
( CS 20)
	TDGH
Chuyền bóng qua đầu

- Chạy chậm 120m

LQCV

TC chữ cái l, m, n 


	LQVT

Dạy trẻ thao tác, đo độ dài 1 đối tượng 

( CS 106 )


	HĐTH

Vẽ trang trí hoa lá trên băng giấy

( Tiết mẫu )


	

	
	Tuần III:

Phong tục ngày tết

Từ 01/02 - 05/02/2016


	GDAN

- DM: Sắp đến tết rồi

- NH: Ngày tết quê em.

- TC: Bé tập làm ca sỹ

LQVH

Truyện: Sự tích ngày tết

( Đa số trẻ đã biết )


	KPXH

Tìm hiểu tết Nguyên đán
	TDGH

BTTH Bật xa, ném xa bằng một tay, chạy nhanh 100m

LQCV 

Làm quen chữ cái h, k


	LQVT
  Nhận biết khối cầu trụ, khối vuông, khối chữ nhật.

( CS 107 )


	HĐTH

Vẽ cành đào, cành mai ngày tết 

( Đề tài )


	

	
	Tuần ôn

Từ 22/02- 26/02/2016

	GDAN
BTTH

-Múa: Sắp đến tết rồi

- VĐTTT: Em thêm một tuổi.

- Múa: Mùa xuân đến rồi

- Nghe: Ngày Tết quê em

- TC: Chuyền dây theo tiết tấu


	KPXH

Ôn trò chuyện về một số món ăn ngày tết.

	TDGH

Ôn: BTTH Bật xa, ném xa bằng một tay, chạy nhanh 100m LQCV

Tập tô chữ h k


	LQVT

Ôn đo 1 đối tượng bằng các đơn vị đo khác nhau. Nhận biết kết quả đo
	HĐTH

Nặn mâm ngũ quả

( Đề tài)
	


	TRƯỜNG MẦM NON ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG
Khối mẫu giáo lớn
	CHƯƠNG TRÌNH THỰC HIỆN

Chủ đề 7 : Phương tiện giao thông. 

Thời gian thực hiện: 4 tuần Từ ngày 29/02/2016 đến 25/03/2016


	Tên chủ đề thời gian
	Tên chủ đề tuần
	Thứ 2

GDAN

LQVH


	Thứ 3

KPMTXQ
	Thứ 4

TDGH

LQCV
	Thứ 5

LQVT
	Thứ 6

HĐTH
	Ghi chú

	Chủ đề 7
Phương tiện giao thông

( 4 tuần)


	Tuần I:

Bé thích đi du lịch bằng PT nào

Từ 29/02 - 04/03/2016


	GDAN

-Dạy vỗ tay theo TTPH: Em đi qua ngã tư đường phố.

- NHL Từ một ngã tư đường phố

TC: Chiếc đĩa hát

LQVH

Thơ: Cháu dắt tay Ông

( Dạy trẻ đọc thuộc thơ ).

	KPXH

Bé đi du lịch bằng phương tiện giao thông nào


	TDGH

Đi trên ghế băng, đầu đội túi cát
TC: Ai ném xa nhất.

LQCV

Trò chơi chữ cái h k l m n


	LQVT

Đêm đến 9. Nhận biết các nhóm số lượng 9.

Nhận biết số 9

	HĐTH

Xé và dán phương tiện giao thông đường bộ

( Đề tài )
	

	
	Tuần II:

Ngày 8/3

Từ 07/03 - 11/03/2016


	GDAN

- Dạy múa: Ngày vui 8/3 – Hoàng Văn Yến.

- NH: Hoa trong vườn

- TC: Những bông hoa nở. 

( Tr 28 Bé chơi TCAN )

LQVH

Thơ: Lời chào của hoa

( Dạy trẻ đọc diễn cảm )


	KPXH

Trò chuyện về ngày 8/3
	TDGH

Bật tách khép chân. Đập và bắt bóng.

Làm quen chữ p, q


	LQVT

Đo độ dài một đối tượng bằng các thước đo khác nhau. nhận biết kết quả đo
	HĐTH

Trang trí bưu thiếp chào mừng ngày 8/3
	

	
	Tuần III:

Bí mật của những con số?

Từ 14/03 - 18/03/2016


	GDAN

-BTTH

-  Hát: Đèn xanh, đèn đỏ.

- VTTTT: Em đi qua ngã tư đường phố
- Múa: Ngày vui 8/3
- TC: Nghe nốt đô xe đổi bến
LQVH

Truyện : Thỏ con đi học

( Trẻ chưa biết )
	KPXH

Tìm hiểu 1 số biển số xe máy, xe ô tô

( CS 113 )


	TDGH

Bó dích dắc bằng bàn tay, bàn chân qua 5-6 hộp cách nhau 60cm

TC: Chuyền bóng qua đầu

LQCV: 

Tập tô chữ cái p q


	LQVT

NB mqh hơn kém về số lượng trong phạm vi 9

	HĐTH

Vẽ phương tiện giao thông đường không
	

	
	Tuần IV:

Bé hoc luật GT

Từ 21/03 - 25/03/2016


	GDAN

- Dạy hát: Những con đường em yêu

- NH: Em đi học

- TC: Đưa phương tiện về đúng nơi hoạt động.
 LQVH

Truyện : Qua đường.

( Dạy trẻ đóng kịch )
	KPKH

Một số luật lệ giao thông phổ biến
	TDGH

Bật qua 3-4 vòng.

Lăn bóng 4m

Chạy nhanh 18m

( CS 12 )
 LQCV

Làm quen chữ g, y


	LQVT

Dạy trẻ tách gộp nhóm có 9 đối tượng.
	HĐTH

Gấp và dán thuyền trên biển

( Đề tài )


	


	TRƯỜNG MẦM NON ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG
Khối mẫu giáo lớn
	CHƯƠNG TRÌNH THỰC HIỆN

Chủ đề 8: Nước mùa hè và một số HTTN 
Thời gian thực hiện: 4 tuần (Từ ngày 28/03/2016 đến 22/04/2016)



	Tên chủ đề thời gian
	Tên chủ đề tuần
	GDAN

LQVH


	KPMTXQ
	TDGH

LQCV
	LQVT
	HĐTH
	Ghi chú

	Chủ đề 8:
Nước mùa hè và một số HTTN

( 4 tuần)
	Tuần I:

Sự kỳ diệu của nước

Từ 28/03 - 01/04/2016


	GDAN

- Dạy hát: Sau mưa.

- NH: Mưa rơi

- TC: Nghe nốt đồ nhảy vào vòng
LQVH

Thơ: Mưa rơi

( Dạy trẻ đọc diễn cảm )
	KPKH

Tìm hiểu trạng thái của nước

	TDGH

Trèo lên xuống thang 

TC: Đua ngựa

( CS 4) 
LQCV

Tập tô chữ cái g y


	LQVT:

So sánh dung tích của 3 đối tượng
	HĐTH

Bài 11: Chủ đề tự chọn

( Đề tài )
	

	
	Tuần II:

Bé biết gì về không khí

Từ 04/04 - 08/04/2016


	GDAN

- Dạy vỗ tay theo TTC: Cho tôi đi làm mưa với với

- Nghe: Mùa xuân chim én liệng bay.

- TC: Hát theo hình vẽ. 
LQVH

Truyện : Giọt nước tí xíu 

( Đa số trẻ biết)
	KPKH

Trò chuyện về không khí quanh ta

( CS 93 )

	TDGH

Trườn sấp trèo qua ghế thể dục

TC: Chuyền bóng
LQCV

Trò chơi chữ cái p q, g y


	LQVT

ÔN số lượng trong phạm vi 9
	HĐTH

Cắt dán tranh ảnh việc làm bảo vệ môi trường

( Đề tài )
	

	
	Tuần III:

Một số HTTN

Từ 11/04 - 15/04/2016 


	GDAN

VĐTTC: Mây và gió

NH: Hạt nắng hạt mưa

TC: Nhìn hình ảnh đoán tên bài hát 

LQVH

Truyện Sơn TinhThuỷ Tinh ( Trẻ chưa biết)
	KPKH

Một số HTTN
	TDGH
Ném trúng đích thẳng đứng.

TC: Đi trên dây
LQCV

Làm quen chữ cái s x


	LQVT:

Ôn thêm bớt chia 9 đối tượng thành 2 phần
	HĐTH

Xé dán mưa rơi

( Đề tài)


	

	
	Tuần IV:

Du lịch hè

Từ 18/04 - 22/04/2016


	GDAN

DH: Bé và trăng

NH: Reo vang bình minh

TC: Vui cùng thiên nhiên 
LQVH

Truyện : Nàng tiên trong bóng đêm
( Trẻ chưa biết)

	KPKH

Mùa hè bé đi được đi du lịch ở đâu
	TDGH
Nhảy tách khép chân tung và bắt bóng LQCV
Tập tô chữ s x 
	LQVT:

Nhận biết, phân biệt khối cầu với khối trụ, khối vuông với khối CN
	HĐTH

Vẽ cầu vồng sau cơn mưa (ĐT)
	


	TRƯỜNG MẦM NON ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG
Khối mẫu giáo lớn
	CHƯƠNG TRÌNH THỰC HIỆN

Chủ đề 9: Quê hương đất nước trường tiểu học. 

Thời gian thực hiện: 4 tuần (Từ ngày 25/04/2016 đến 20/05/2016)



	Tên chủ đề thời gian
	Tên chủ đề tuần
	Thứ 2

GDAN

LQVH
	Thứ 3

KPMTXQ
	Thứ 4

TDGH

LQCV
	Thứ 5

LQVT
	Thứ 6

HĐTH
	Ghi chú

	Chủ đề: Quê hương đất nước trường tiểu học 

( 3 tuần)
	Tuần I:

Giỗ tổ Hùng Vương

Từ 25/04 - 29/04/2016


	GDAN

-Dạy VĐ: Đêm pháo hoa

- NH: Như có Bác trong ngày vui đại thắng
- TC: Gõ theo tiết tấu
 LQVH

Truyện: Sự tích bánh chưng, bánh dày

( Trẻ đã biết )


	KPXH

Trò chuyện về ngày Giỗ tổ Hùng Vương
	 TDGH
- Đi lên xuống ván dốc kết hợp 2 tay cầm đĩa có bóng. Bò chui qua cổng không chạm chuông
- TC: Chuyển thảm
LQCV

Trò chơi chữ s x


	LQVT

Đếm đến 10 nhận biết các nhóm có số lượng 10
	HĐTH

Nặn bánh chưng, bánh dày.

( Đề tài )
	

	
	Tuần II:

Cảnh đẹp của Việt Nam
Từ 02/05 - 06/05/2016 


	GDAN

Dạy hát: Yêu Hà Nội

Nghe: Hà Nội mùa thu
TC: Nghe dân ca đoán tên làn điệu 
( trang 103. quyển hướng dẫn) 
LQVH

Truyện: Sự tích Hồ Gươm (Trẻ đã biết)
	KPXH

Tìm hiểu một số cảnh đẹp của Việt Nam
	TDGH

Nhảy khép và tách chân 7 ô. Đập và bắt bong
LQCV

Làm quen chữ cái v r


	LQVT

Thêm bớt số lượng trong phạm vi 10
	HĐTH

Vẽ về thủ đô Hà Nội


	

	
	Tuần II:

 Bé sắp vào lớp một

Từ 09/05 - 13/05/2016


	GDAN

DM: Tạm biệt búp bê thân yêu

NH: Em yêu trường em

TC: Nghe tiếng hát tìm đồ vật
LQVH

Truyện: Gà tơ đi học

( Đa số trẻ chưa biết)


	KPXH

Trò chuyện về trường tiểu học

	TDGH

BTTH: Trèo lên xuống ghế , chạy liên tục 150m

( CS13)

LQCV

Tập tô chữ v r
	LQVT

Dạy trẻ tách gộp nhóm có 10 đối tượng
	HĐTH

Cắt và dán trang trí từ 4-5 loại đồ dùng học tập

( Đề tài)
	

	
	Tuần IV:

Mừng sinh nhật Bác Hồ

Từ 16/05 - 20/05/2016

	GDAN

BTTH:

- Múa : Đêm qua em mơ gặp Bác  Hồ
- VĐMH: Yêu Hà Nội

- Múa: Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh
NH: Bác Hồ người cho em tất cả

TC: Ai nhanh nhất 

LQVH

Truyện: Niểm vui bất ngờ

( Đa số trẻ biết)


	KPXH

Trò chuyện về Bác Hồ kính yêu
	TDGH

-Bò chui qua ống dài
-Đi trên ván dốc đầu đội túi cát 

(CS3)

 LQCV

TC chữ v r s x

	LQVT

Đo các đối tượng có kích thước khác nhau bằng một đơn vị đo thước đo
	HĐTH

Vẽ tranh Lăng Bác Hồ

( Đề tài)
	








